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Bài 1.(1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) x2 – 6x + 8 = 0

b) x4 – 10x2 = 3x2 - 36
Bài 2. (1,5 điểm) Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + 3 

            a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.                                                                  

            b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.
Bài 3. ( 1điểm) Cho phương trình 
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a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm x1, x2 với mọi m  

b) Tìm m đểphương trình có 2 nghiệm x1, x2  thỏa:
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Bài 4.(1 điểm)  Mẹ bạn An đi siêu thị Aeon Tân Phú vào ngày 12 tháng 4 năm 2022 . Với chương trình “Giá thấp mỗi ngày-Thực phẩm tươi xanh”,  bí ngòi xanh Đà Lạt chỉ còn 8000 đồng/ trái, bưởi năm Roi túi lưới chỉ còn 39 000 đồng/ trái. Mẹ bạn An đã mua 10 trái vừa bí ngòi xanh vừa bưởi năm Roi và nhân viên siêu thị đã yêu cầu mẹ bạn An thanh toán số tiền là 266 000 đồng. Hỏi mẹ bạn An đã mua bao nhiêu trái bí ngòi xanh và bao nhiêu trái bưởi?
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Bài 5. (1 điểm) Bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 20km/h, lúc từ trường trở về nhà An đi xe với vận tốc 15km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 5 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn An đến trường. (Biết rằng lúc đi và lúc về bạn An đi trên cùng một con đường).
Bài 6. (1 điểm) Một ly trà sữa hình trụ tròn, có đáy của ly là hình tròn bán kính 2cm. Tính từ đáy ly, trong ly đang chứa một lượng trà sữa cao 10cm.
a) Tính thể tích nước trà sữa có trong ly.
b) Người ta bỏ thêm một lượng trân châu có thể tích 15cm3 vào ly trà sữa (trà sữa trong ly không tràn ra ngoài). Hỏi sau khi thêm trân châu vào mực trà sữa trong ly cao bao nhiêu?(
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,  R là bán kính đáy, h chiều cao hình trụ. Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân).
Bài 7. (3 điểm) Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (sao cho 
[image: image7.wmf]OA2R
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 ). Qua điểm A vẽ hai tiếp tuyến AM, AN (M, N là các tiếp điểm). Vẽ đường kính ND của đường tròn (O), AD cắt (O) tại điểm thứ hai là E, OA cắt MN tại H.
a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp và OA 
[image: image8.wmf]^

 MN
b) Chứng minh: AM2 = AE.AD và tứ giác EHOD nội tiếp.
c) AO kéo dài cắt (O) tại K (điểm O nằm giữa A và K), vẽ MI vuông góc NK (I thuộc NK), EK cắt MI tại F. Chứng minh : NI = 2HF
HẾT
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - LỚP 9 – HKII
Bài 1. (1,5điểm) 
a) x2 – 6x + 8 = 0

Tính được delta = (-6)2 – 4.1.8 = 36 – 32 = 4 > 0  

Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt: x = 2; x = 4

b) x4 – 10x2 = 3x2 – 36 

x4 – 10x2  - 3x2 + 36 = 0

x4 – 13x2 +36 = 0 (1)

Đặt t = x2 (t >=0). Phương trình (1) trở thành: t2 – 13t + 36 = 0

Tính được delta = 25 >0. Do đó, tìm được t = 9 (nhận) ; t = 4 (nhận)

Với t = 9, tìm được x = 3; x = -3

Với t =4, tìm được x = 2; x = -2 

Bài 2. (1,5 điểm) 
	Đáp án
	Biểu điểm

	a) Bảng giá trị 

     
Vẽ

b) Pt hoành độ giao điểm của (P) và (d)

x2 = 2x + 3

Hs bấm máy tìm ra x1= 3; x2 = -1

Thay vào hàm số của (P) hoặc (d) 

tìm ra y1 = 9; y2 = 1

Vậy giao điểm là A(3; 9) và B(-1; 1)
	0,25

0,5

0,25

Mỗi giao điểm 0,25


Bài 3. (1 điểm) 

Ta có: 
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Nên phương trình luôn có 2 nghiệm x1, x2

b/ Vì pt luôn có 2 nghiệm x1, x2 nên theo định lý Vi-ét ta có:
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Ta có:
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Vậy m = - 4 thì 
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Bài 4.(1 điểm) 
Gọi x( trái) là số trái bí ngô xanh mẹ bạn An mua, 
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Gọi y( trái) là số trái bưởi mẹ bạn An mua, 
[image: image14.wmf]*
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 (0.25 điểm)

Mẹ bạn An đã mua 10 trái vừa bí ngô xanh vừa bưởi 5 Roi

Ta có: x+y=10(1)
   (0.25 điểm)

Nhân viên siêu thị đã yêu cầu mẹ bạn An thanh toán số tiền là 266 000 đồng

Ta có: 8 000x+39 000y= 266 000 (2)  (0.25 điểm)

Từ (1) và (2) ta có:
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  (0.25 điểm)

Số trái bí ngô xanh mẹ bạn An mua là 4 trái

Số trái bưởi mẹ bạn An mua là 6 trái
Bài 5. (1 điểm) 
Đổi 5 phút = 
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- Gọi x (km) là độ dài quãng đường từ nhà bạn An đến trường. (x > 0) 












(0,25đ)

- Thời gian bạn An đi từ nhà đến trường là 
[image: image17.wmf]x
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  (h) 


 

- Thời gian bạn An đi từ trường về nhà là 
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(0,25đ)

- Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 
[image: image19.wmf]1
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 (h) , nên ta có phương trình:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image22.wmf]x5
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- Vậy độ dài quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 5km.

(0,5đ)

Bài 6. (1 điểm) 
a) 
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  = 3,14.22.10 = 125,6 cm3




Thể tích nước trà sữa có trong ly là 125,6 cm3


(0,5 điểm)
b) 

Thể tích ly trà sữa sau khi thêm trân châu

125,6 + 15 = 140,6 cm3





(0,25 điểm)
Ta có : 140,6 : (3,14 . 22) ( 11,2 cm




Vậy mực nước trong ly lúc này cao khoảng 11,2 cm

(0,25 điểm)
Bài 7. (3 điểm)
[image: image24.png]



a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp và OA 
[image: image25.wmf]^

 MN
Xét tứ giác AMON, ta có:
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0,25đ



[image: image27.wmf]·

0

ANO90

=

 (…..)




0,25đ


    ( 
[image: image28.wmf]·
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( AEHF là tứ giác nội tiếp                                            0,25đ

Ta có:


AM=AN(…..)




0,25đ


OM=ON(…..)




0,25đ


=>OA là trung trực MN

=> OA vuông góc MN                                                    0,25đ


b) Chứng minh: AM2=AE.AD và tứ giác EHOD nội tiếp.
*Chứng minh: AM2=AE.AD
-Chứng minh: (AME đồng dạng (ADM                       0,25đ


-Dùng tỉ số đồng dạng suy ra AN2=AE.AD                    0,25đ
                              

HS có thể làm cách khác 

*Chứng minh: tứ giác EHOD nội tiếp.
-Chứng minh: AEHN là tứ giác nội tiếp                       

=> 
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Mà 
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=> EHOD là tứ giác nội tiếp (....)                                     0,25đ

HS có thể làm cách khác 

c) Chứng minh : NI=2HF                                                     0,5đ
Ta có : 
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Lại có 
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(1)(2)(3)=> 
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=>MEHF là tứ giác nội tiếp (….)
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Mà 2 góc ở vị trí đồng vị

=>HF//NK

-Chứng minh: HF là đường trung bình tam giác MNI

=>NI=2HF

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN HÒA NHẬP MÔN TOÁN - LỚP 9 – HKII

Bài 1. (2điểm) 
a) x2 – 6x + 8 = 0

Tính được delta = (-6)2 – 4.1.8 = 36 – 32 = 4 > 0                                               ( 0,5 đ)
Do đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt: x = 2; x = 4                                (0,25 đ + 0,25 đ) 
b) x4 – 10x2 = 3x2 – 36 

x4 – 10x2  - 3x2 + 36 = 0

x4 – 13x2 +36 = 0 (1)

Đặt t = x2 (t >=0). Phương trình (1) trở thành: t2 – 13t + 36 = 0

Tính được delta = 25 >0. Do đó, tìm được t = 9 (nhận) ; t = 4 (nhận)           (0.75 đ)
Với t = 9, tìm được x = 3; x = -3

Với t =4, tìm được x = 2; x = -2                                                                      0,25 đ)
Bài 2. (2 điểm) 
	Đáp án
	Biểu điểm

	a) Bảng giá trị 

     
Vẽ

b) Pt hoành độ giao điểm của (P) và (d)

x2 = 2x + 3

Hs bấm máy tìm ra x1= 3; x2 = -1

Thay vào hàm số của (P) hoặc (d) 

tìm ra y1 = 9; y2 = 1

Vậy giao điểm là A(3; 9) và B(-1; 1)
	0,75
0,25

0,5đ
0,25
Giao điểm 0,25


Bài 3. (1 điểm) 

Ta có: 
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 (0,5 đ)
Nên phương trình luôn có 2 nghiệm x1, x2

b/ Vì pt luôn có 2 nghiệm x1, x2 nên theo định lý Vi-ét ta có:
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Bài 4.(1 điểm) 

Gọi x( trái) là số trái bí ngô xanh mẹ bạn An mua, 
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(0.25 điểm)

Gọi y( trái) là số trái bưởi mẹ bạn An mua, 
[image: image45.wmf]*

yN

Î


      (0.25 điểm)

Mẹ bạn An đã mua 10 trái vừa bí ngô xanh vừa bưởi 5 Roi

Ta có: x+y=10(1)
      (0.25 điểm)

Nhân viên siêu thị đã yêu cầu mẹ bạn An thanh toán số tiền là 266 000 đồng

Ta có: 8 000x+39 000y= 266 000 (2)                                (0.25 điểm)

Từ (1) và (2) ta có:
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Số trái bí ngô xanh mẹ bạn An mua là 4 trái

Số trái bưởi mẹ bạn An mua là 6 trái
Bài 5. (1 điểm) 

Đổi 5 phút = 
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- Gọi x (km) là độ dài quãng đường từ nhà bạn An đến trường. (x > 0) 












(0,25đ)

- Thời gian bạn An đi từ nhà đến trường là 
[image: image48.wmf]x
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  (h) 
            (0,25đ) 

- Thời gian bạn An đi từ trường về nhà là 
[image: image49.wmf]x
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  (h) 
            (0,25đ)

- Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 
[image: image50.wmf]1
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 (h) , nên ta có phương trình:


[image: image51.wmf]xx1

152012

-=

 
[image: image52.wmf]4x3x5

606060

Û-=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image53.wmf]x5
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- Vậy độ dài quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 5km      (0,25đ)

Bài 6. (1 điểm) 

a) 


[image: image54.wmf]2
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Thể tích nước trà sữa có trong ly là 125,6 cm3


(0,75 điểm)
b) 

Thể tích ly trà sữa sau khi thêm trân châu

125,6 + 15 = 140,6 cm3







Ta có : 140,6 : (3,14 . 22) ( 11,2 cm




Vậy mực nước trong ly lúc này cao khoảng 11,2 cm

(0,25 điểm)
Bài 7. (3 điểm)
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a) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp và OA 
[image: image56.wmf]^

 MN
Xét tứ giác AMON, ta có:
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0,5đ
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0,5đ
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( AEHF là tứ giác nội tiếp                                            0,25đ

Ta có:


AM=AN(…..)




0,5đ


OM=ON(…..)




0,5đ


=>OA là trung trực MN

=> OA vuông góc MN                                                    0,25đ


b) Chứng minh: AM2=AE.AD và tứ giác EHOD nội tiếp.
*Chứng minh: AM2=AE.AD
-Chứng minh: (AME đồng dạng (ADM                       0,25đ


-Dùng tỉ số đồng dạng suy ra AN2=AE.AD                                                 

HS có thể làm cách khác 

*Chứng minh: tứ giác EHOD nội tiếp.
-Chứng minh: AEHN là tứ giác nội tiếp                       

=> 
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Mà 
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AHEADN

=


=> EHOD là tứ giác nội tiếp (....)                                     0,25đ

HS có thể làm cách khác 
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